
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH SV THI HẾT HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Khoa : Anh - ĐHNN

NGÀY ĐIỂM

 SINH Viết TVNP Nghe

1 23040043 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 26/02/2005 QH.2023.F.1.E1.SP5CLC

2 22040259 Lưu Sỹ Đỗ Kim 10/12/2004 QH.2022.F.1.E13.NN5

3 23040434 VI THANH LÂM 25/09/2005 QH.2023.F.1.E5.NN5

4 21041775 Bùi Ngọc Linh 16/06/2002 QH.2023.F.1.E20.NN3

5 22040608 Hoàng Phi Long 26/02/2004 QH.2022.F.1.E10.NN4

6 23040485 BÙI KHÁNH LY 20/05/2005 QH.2023.F.1.E24.NN3

7 23040494 BÙI NGỌC MAI 19/01/2005 QH.2023.F.1.E12.NN4

8 23040537 HOÀNG PHÚC BẢO NGỌC 29/04/2005 QH.2023.F.1.E24.NN3

9 23040555 TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT 19/12/2005 QH.2023.F.1.E18.NN3

10 23040562 GIÀNG XUÂN NHI 28/09/2005 QH.2023.F.1.E23.NN3

11 23040084 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 10/11/2005 QH.2023.F.1.E8.SP4

12 23040584 KIỀU THỊ QUỲNH NHƯ 21/10/2005 QH.2023.F.1.E11.NN4

13 23040586 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 07/10/2005 QH.2023.F.1.E24.NN3

14 23040589 NGUYỄN CÔNG PHONG 24/10/2005 QH.2023.F.1.E18.NN3

15 23040658 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 24/07/2005 QH.2023.F.1.E6.NN5

16 23040100 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 13/02/2005 QH.2023.F.1.E15.SP3

17 23040664 PHAN THỊ MAI THẢO 19/12/2005 QH.2023.F.1.E21.NN3
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18 23040693 MÃ THANH THÚY 27/05/2005 QH.2023.F.1.E20.NN3

19 23040641 TRẦN QUỐC TUẤN 06/06/2005 QH.2023.F.1.E6.NN5

20 23040642 ĐOÀN THỊ MINH TUỆ 01/07/2005 QH.2023.F.1.E22.NN3

21 23040757 TRẦN ĐỨC VŨ 15/06/2005 QH.2023.F.1.E9.NN4

Cán bộ coi thi 1:                               

Danh sách này có   sinh viên. Có mặt: ……… sinh viên.

Cán bộ coi thi 2:  


